
 
 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao. 

- Thời gian: Từ ngày 15/09/2026 đến ngày 18/09/2026.   

- Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur TP.HCM   

- Tổng số học viên: 66. 

- Số tiết: 16 tiết. 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
BÙI VĂN THÀNH 13/09/1999 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01735/B08-PAS 

2.  
NGUYỄN THỊ NGUYỆT 01/03/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01736/B08-PAS 

3.  
HÀ THỊ MỸ DUYÊN 24/12/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01737/B08-PAS 

4.  
BÙI THỊ HƯỜNG 07/07/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01738/B08-PAS 

5.  
BÙI HẢI YẾN 27/02/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01739/B08-PAS 

6.  
HOÀNG THỊ QUỲNH 17/09/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01740/B08-PAS 

7.  
HÀ THỊ BÍCH LIÊN 24/02/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01741/B08-PAS 

8.  
PHẠM NGỌC MAI 19/01/1998 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01742/B08-PAS 

9.  
HOÀNG THỊ ĐÀO 20/03/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01743/B08-PAS 

10.  
PHÙNG THỊ HUẾ 02/05/1987 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01744/B08-PAS 

11.  
NGUYỄN THỊ THÀNH 

TIẾN 

29/10/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01745/B08-PAS 

12.  
MẠC THỊ HÒA 16/04/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01746/B08-PAS 

13.  
NGUYỄN THỊ THỦY 20/02/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01747/B08-PAS 
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14.  
ĐỖ THỊ PHƯƠNG 27/08/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01748/B08-PAS 

15.  
DƯƠNG THỊ HẠNH 11/08/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01749/B08-PAS 

16.  
HÀ THỊ HỒNG 06/05/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01750/B08-PAS 

17.  
THÁI THỊ LỆ HUYỀN 10/09/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01751/B08-PAS 

18.  
VŨ THỊ THẢO LY 20/03/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01752/B08-PAS 

19.  
TRẦN HỒNG NA 06/12/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01753/B08-PAS 

20.  
ĐẶNG THỊ MỸ LỢI 04/01/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01754/B08-PAS 

21.  
PHÙNG THỊ HÀ 21/10/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01755/B08-PAS 

22.  
HOÀNG THỊ LIỄU 20/08/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01756/B08-PAS 

23.  
VŨ LÊ ANH TUẤN 17/12/1987 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01757/B08-PAS 

24.  
NGUYỄN DIỄM MY 02/10/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01758/B08-PAS 

25.  
NGUYỄN THỊ MỸ 

LINH 

29/09/1999 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01759/B08-PAS 

26.  
TRẦN THỊ THANH TRÀ 07/04/2000 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01760/B08-PAS 

27.  
HOÀNG THỊ DIỄM 09/07/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01761/B08-PAS 

28.  
TRẦN THỊ HƯƠNG 15/01/1986 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01762/B08-PAS 

29.  
ĐỖ THỊ HUYỀN 

TRANG 

21/02/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01763/B08-PAS 

30.  
PHẠM THỊ LOAN 14/10/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01764/B08-PAS 

31.  
HỒ TUẤN THÀNH 24/02/2000 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01765/B08-PAS 

32.  
LÝ THU TRANG 10/08/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01766/B08-PAS 

33.  
PHAN THỊ THANH 

THỦY 

15/08/2000 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01767/B08-PAS 
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34.  
NGUYỄN THỊ HUÊ 28/04/1998 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01768/B08-PAS 

35.  
LÊ THỊ QUÝ 21/08/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01769/B08-PAS 

36.  
LÊ ANH THƠ 11/12/2000 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01770/B08-PAS 

37.  
HOÀNG THỊ NGỌC 

CHÂU 

25/11/1980 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01771/B08-PAS 

38.  
VÕ NHƯ HIẾU 19/09/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01772/B08-PAS 

39.  
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

THẢO 

22/01/2000 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01773/B08-PAS 

40.  
VÕ THỊ MY SA 20/11/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01774/B08-PAS 

41.  
PHẠM THÙY DUNG 01/01/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01775/B08-PAS 

42.  
BÙI THỊ NGA LINH 02/03/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01776/B08-PAS 

43.  
VÕ THỊ DIỆU HUYỀN 11/06/2001 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01777/B08-PAS 

44.  
NGUYỄN THỊ NGỌC 19/04/1999 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01778/B08-PAS 

45.  
LÊ THỊ TUYẾT 

PHƯỢNG 

13/08/2001 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01779/B08-PAS 

46.  
NGUYỄN THỊ NGỌC 18/01/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01780/B08-PAS 

47.  
HOÀNG THỊ TÂM 12/11/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01781/B08-PAS 

48.  
NGUYỄN THỊ THÚY 

THI 

08/10/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01782/B08-PAS 

49.  
LÊ THỊ LINH 09/04/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01783/B08-PAS 

50.  
VÕ THỊ KIỀU OANH 01/08/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01784/B08-PAS 

51.  
LÊ THỊ NGỌC THÌN 20/11/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01785/B08-PAS 

52.  
NGUYỄN NHUẬN LỘC 20/07/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01786/B08-PAS 

53.  
PHẠM THỊ THU UYÊN 13/04/2000 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01787/B08-PAS 
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54.  
ĐOÀN THỊ THANH 

VÂN 

07/09/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01788/B08-PAS 

55.  
NGUYỄN THỊ NGỌC 

ÁNH 

26/08/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01789/B08-PAS 

56.  
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

THUÝ 

06/09/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01790/B08-PAS 

57.  
LÊ THỊ THU SƯƠNG 21/07/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01791/B08-PAS 

58.  
HOÀNG THỊ DIỄM 

HƯƠNG 

20/04/2000 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01792/B08-PAS 

59.  
MẠC THỊ HẰNG 15/09/1999 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01793/B08-PAS 

60.  
HOÀNG THỊ TÁM 03/02/1983 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG CHÂU 

26-01794/B08-PAS 

61.  
TRẦN THỊ YẾN OANH 19/03/1988 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC CỦ CHI 

26-01795/B08-PAS 

62.  
TRẦN THỊ THÙY 

DUNG 

03/01/1984 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC CỦ CHI 

26-01796/B08-PAS 

63.  
NGUYỄN THỊ LÀI 01/07/1989 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC CỦ CHI 

26-01797/B08-PAS 

64.  
HOÀNG THỊ THÙY 

NHUNG 

15/05/1994 PHƯỜNG NAM ĐÔNG HÀ, 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

26-01798/B08-PAS 

65.  
NGUYỄN THỊ THU 

HẰNG 

20/12/1992 504 LÊ DUẨN, PHƯỜNG 

EAKAO, TỈNH ĐẮK LẮK 

26-01799/B08-PAS 

66.  
PHẠM LÊ THIÊN KIM 26/06/1998 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

BUÔN MA THUỘT 

26-01800/B08-PAS 
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